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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước  

thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
_____________ 

  
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: 

1. Văn bản điều động, huy động tàu, thuyền ra khai thác ở vùng biển 

Đông và vùng biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong các tình huống đặc 

biệt để bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

2. Kế hoạch, báo cáo kết quả phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Bộ Quốc phòng trong công tác điều động tàu kiểm ngư tham gia 

bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển 

của Việt Nam. 

3. Phương án, nội dung đàm phán liên quan đến phân định khu vực            

đánh cá chung trên biển giữa Việt Nam và các nước có biển tiếp giáp chưa 

công khai. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Hồ sơ, tài liệu Dự án TS 01. 

2. Số lượng tàu kiểm ngư; danh mục vũ khí, phương tiện và quy định về 

định mức trang bị vũ khí, phương tiện của lực lượng kiểm ngư do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chưa công khai. 
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3. Kế hoạch, báo cáo, kết quả nghiên cứu khoa học về nguồn lợi, môi 

trường sống của các loài hải sản ở các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa, DK1 

chưa công khai. 

Điều 3. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Đề án, kế hoạch phát triển thương mại những mặt hàng thuộc Danh 

mục sản phẩm quốc gia của ngành chưa công khai. 

2. Phương án, nội dung đàm phán xử lý các rào cản thương mại, mở cửa 

thị trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hàng nông, 

lâm, thủy sản theo quy định của pháp luật quốc tế chưa công khai. 

3. Kế hoạch kiểm tra, kết quả tuần tra, diễn tập chung của lực lượng 

kiểm ngư với lực lượng hải quân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo chưa 

công khai. 

4. Văn bản xác minh, báo cáo về tình hình tàu cá nước ngoài vi phạm vùng 

biển Việt Nam, tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài chưa công khai. 

5. Quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra sạt lở 

bờ sông suối biên giới tại các khu vực còn tranh chấp về chủ quyền, khu vực 

nhạy cảm về an ninh, chính trị chưa công khai. 

6. Phương án bảo vệ các đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa 

quan trọng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Báo cáo về ổ dịch, vùng dịch thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực 

vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trong quá trình kiểm tra, 

xác minh chưa công khai. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 






